	UBND HUYỆN SÓC SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ THI CÂU LẠC BỘ MÔN EM YÊU THÍCH
Năm học: 2017 – 2018 – Môn thi: TOÁN 6
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)



Câu 1. (5 điểm) Tìm x, biết:


	a)                     b) 
Câu 2. (4 điểm) 

	a) Rút gọn biểu thức: A = 

	b) Thực hiện phép tính: B = 
Câu 3. (4 điểm) 


a) Chứng minh rằng: A =        (n )

b) Tìm các số nguyên tố x, y sao cho .
Câu 4. (3 điểm) 
An ngồi làm bài lúc hơn 14 giờ 15 phút một chút. Khi An làm bài xong thì thấy hai kim giờ và kim phút của đồng hồ đã đổi chỗ cho nhau ở vị trí ban đầu, lúc này hơn 15 giờ. Hỏi An làm bài trong bao lâu?
Câu 5. (4 điểm) 
Cho góc xBy = 550. Trên Bx, By lần lượt lấy các điểm A và C (A ≠ B, C ≠ B). Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho góc ABD bằng 300.
a) Tính số đo của góc DBC.
b) Từ B vẽ tia Bz sao cho góc DBz bằng 900. Tính số đo góc Abz.

…..……….……….Hết……….……………
Họ và tên: …………………………………………………... Số báo danh:……………………

PHÒNG GD&ĐT SÓC SƠN                    HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                                          MÔN: TOÁN 6
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a
2đ
	



	1

	
	
	

	1

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	b
2đ
	
     (1)

Ta có  không âm nên:
	0,5

	
	
	

(1)  và 
	0,5

	
	
	
- Xét 
	0,25

	
	
	
 hoặc x = -2 (3)
	0,5

	
	
	Từ (2) và (3) suy ra x = -2
	0,25

	Câu 2
	a
2,5
đ
	
A = 
	0,75

	
	
	
= 
	0,75

	
	
	

	0,5

	
	B
2,5
đ
	
B = 

B = 

B = 

B = 
	0,75
0,75


0,5

	Câu 3
	a
2đ
	
A =        
	0,75

	
	
	
Vì tổng các chữ số của  bằng n
	0,5

	
	
	

 mà 9(n + 3)  9
	0,5

	
	
	

	0,25

	
	B
2đ
	
- Với x = 2 ta có 
	0,5

	
	
	-  y = 11 (thỏa mãn y là số nguyên tố)
	0,25

	
	
	- Với x > 2, do x là số nguyên tố nên x là số lẻ. Suy ra y2 = x2 + 117 là số chẵn, y > 2.
	0,5

	
	
	- Có y là số chẵn, y > 2 mà y là số nguyên tố  không có giá trị nào của y.
	0,5

	
	
	- Vậy x = 2; y = 11.
	0,25

	Câu 4
	3đ
	- Từ khi An bắt đầu làm bài cho đến khi hai kim đổi chỗ cho nhau thì kim phút đã đi được một khoảng cách từ vị trí kim phút đến vị trí của kim giờ lúc ban đầu và hơn nửa vòng đồng hồ,
	0,75

	
	
	- Còn kim giờ đi được một khoảng cách từ vị trí của kim giờ đến vị trí của kim phút lúc đầu và chưa đủ nửa vòng đồng hồ.
	0,75

	
	
	- Như vậy tổng khoảng cách hai kim đã đi đúng bằng một vòng đồng hồ.
	

	
	
	
- Mỗi giờ kim phút đi được một vòng đồng hồ, còn kim giờ chỉ đi được  vòng đồng hồ.
	0,5

	
	
	
- Tổng vận tốc của hai kim là:  (vòng đồng hồ/ giờ)
	0,5

	
	
	
- Thời gian An làm xong bài là:  (giờ)
	0,5

	Câu 5
	a
2đ
	[image: ]
	Vẽ hình đúng đến câu a 0,5

	
	
	- Vì D nằm giữa A và C nên tia BD nằm giữa 2 tia BA và BC.
	0,5

	
	
	

	1

	
	b
2đ
	TH1: Tia Bz và tia BD nằm về hai phía với bờ AB  tia BA nằm giữa 2 tia Bz và BD
	0,5

	
	
	
 
	0,5

	
	
	TH2: Tia Bz và tia BD nằm về cùng một phía với AB  tia BD nằm giữa 2 tia Bz và BA
	0,5

	
	
	
 
	0,5



Lưu ý:
- Học sinh giải cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm bài hình.
[image: ][image: ][image: ][image: ]
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a8 UBND HUYEN SOC SON PE THI CAU LAC BQ MON EM YEU THiCH
ONG GIAO DUC VA PAO TAO Nim hoc: 2017 2018 - Moén thi: TOAN 6
Thoi gian: 120 phut (Khdng ké thoi gian giao dé)

Cau 1. (5 diém) Tim x, biét:
2
a) 60%x+§x=—76. b) [x+2|+|x*+2x/=0

Cau 2. (4 diém)

3 2
A (g) ‘(_-2) .(—1)5
a) Riit gon biduthire: A=s2 A A)

1 1 it |
W L ENELETRE
) Thuc hién phép tinh ( 1 8 36 1326

Ciu 3. (4 diém)

d-=5555 0 5527 +dn9
%/__—J

n chu so 5

a) Chung minh rang: (ne N)

b) Tim cac sb nguyén té X,y sao cho x* +117= ).
Cau 4. ( 3 diém) |
An ngdi lam bai luc hon 14 g& 15 phut mét chit. Khi An lam bai xong thi thay
hai kim gi® va kim phut clia déng hd da doi chd cho nhau & vi trf ban déu, lic nay hon
15 gio. Hoi An lam bai trong bao lau ?
CAu 5. (4 diém)

Cho gbc xBy = 55" . Trén Bx, By lan luot léy cac diém A va C (A=B,C%B).
Trén doan thang AC ldy diém D sao cho goc ABD bang 30°.

a) Tinh s6 do ctia goc DBC. ‘ :

b) Tu B vé tia Bz sao cho goc DBz bang 90°. Tinh s do géc ABz.
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PHONG GD&DT 56
CSON HUONG DAN CHAM
“Au | Y MON : TOAN 6
- Noi dung

60%x + % X=-76

§x+2x— 76
MR

Caul
b |x+2\+|x2+2x|=0(1)

Ta cé lx + 2|;lx2 + 2Xl khong 4m nén:

—(I):>|x+2|=OVE‘1 i +2x|=0

- Xét [x+2|=0=>x+2=0=>x=-2 (2)

s o i e i e e A 1 95 8 A e e B e S o S e S
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A=5(1111...'1100—n)+9(n+3)

N chdd

Vi tong cac chit s6 cua 1111...1100 bang n
—1111..1100 - 1:9 ma 9(n+3):9
;ﬁ/_’J

n chosa

=>y =11 (thoa many la s6 nguyén td )

V6ix>2,doxlasdnguyéntd nénx lasdlé. Suyra y* = x*+117 lasb

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vayx=2;y=11,

Ciu 4 ~Tir khi An bt dau lam bai cho dén khi hai kim di cho cho nhau thi kim phut da
au ; ‘
3d | di duoc mot khoang cach tir vi tri kim phut dén vi tri cia kim gi¢ lic ban dau va

hon nita vong dong ho,

e e e
e e e e e i
S ———————R R RS S Sl s S0 S
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- Tng van tde cia hai kim 14 : 1+ - = 1 (vona dong b sig) s
Ao ( vong dong ho/ gio)

- Thoi gian An lam xong bai la : 1::—’;:% (gio)

e e e e e e e e e s

Caus

-Vi D nam giita A va C nén tia BD nam gitra 2 tia BA va BC.

= ZABC = ZABD+ ZDBC = ZDBC = ZABC - ABD=25"

e e e o e et N U S ——

"= ZDBA+ ZABz =90° = £ABz = 90° — ZDBA = 60°
TH2 : Tia Bz va tia BD nam vé cung mot phia v 6i AB => tia BD nam gilra

2tiaBzvaBA C A RS R e L T et e e
— /ABz = ZADB + ZDBz =30° +90° = 120"

Luuy:
- Hoc sinh gidi cach khdc ma ding van cho diém toi da.
- Hoc sinh khong vé hinh hodic vé hinh sai co ban thi khong cham bai hinh.
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